
  

 

NHÂN DANH 

N                                       

                                                  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thị Tuyết Anh  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Dư Thị Út 

2. Bà Khưu Liên Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung – Thư    Tòa án nhân dân 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

th m gi  phiên t  : Bà Nguyễn Thị Tố Như – Ki m sát viên. 

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc 

Liêu xét xử sơ thẩm c ng  hai vụ án thụ    số 21/2023/TLST-HNGĐ ngày 13  

tháng 01 năm 2023 v  tranh chấp ly hôn, chia tài sản  hi  y h n theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 12/2023/QĐXX-ST ngày 13 tháng 02 năm 2023 giữa 

các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Phan Thanh T, sinh năm 2000; địa chỉ: Ấp LII, xã 

Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.  

2. Bị đơn: Chị Lê Trang Bảo C, sinh năm 2000; địa chỉ: Số nhà A, khóm 

N, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.   

Các đương sự có mặt 

              : 
 

* Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án 

nguyên đơn anh Phan Thanh T trình bày: 

V  hôn nhân: Anh T và chị C tự nguyện  ết h n có tổ chức đám cưới 

theo phong tục vào năm 2021 và có đăng     ết h n với nhau theo quy định 

của pháp  uật vào ngày 21/5/2021 tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ B, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình chung sống vợ chồng anh chị  úc đầu 
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rất hạnh phúc nhưng v  sau, do bất đồng quan đi m sống,  h ng phù hợp v  

tính tình nên phát sinh mâu thuẫn. Tuy hai vợ chồng đã cố gắng hàn gắn, tạo cơ 

hội cho đ i bên nhưng mâu thuẫn đã quá trầm trọng,  h ng th  hàn gắn tình 

cảm vợ chồng được. Nay Anh T cảm thấy cuộc sống vợ chồng với chị C không 

còn hạnh phúc, mục đích h n nhân  h ng đạt được, cuộc sống h n nhân  h ng 

th   éo dài nên Anh T xin  y h n với chị C.   

V  con chung: Trong quá trình chung sống vợ chồng anh chị  h ng có 

con chung nên  h ng yêu cầu giải quyết. 

V  tài sản chung gồm 01  ắc tay vàng 18k trọng  ượng 15 chỉ, 01 dây 

chuy n 18  trọng  ượng 03 chỉ, 08 chỉ vàng 24   à tài sản của chung vợ chồng 

anh chị được cho trong thời  ỳ h n nhân. Đối với 08 chỉ vàng 24k chị C tự bán 

được số ti n 60.000.000 đồng và chị C  à người quản    tất cả tài sản này. Nay 

anh T yêu cầu chia đ i số tài sản chung này mỗi người ½. Đối với 18 chỉ vàng 

18k thì anh T yêu cầu chị C trả cho anh giá trị bằng ti n của 09 chỉ vàng 18 , 

số ti n 60.000.000 đồng do chị C xác định giá trị 08 chỉ vàng 24  chỉ có giá trị 

43.000.000 đồng thì anh cũng thống nhất và anh T yêu cầu chị C trả cho anh số 

ti n 21.500.000 đồng. 

V  nợ chung: Kh ng có nên  h ng yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 * Theo bản tự khai và các lời khai trong quá tình tố tung tại tòa án bị 

đơn chị Lê Trang Bảo C trình bày:  

V  h n nhân: Chị C thống nhất với  ời trình bày của Anh T v  vấn đ  

h n nhân cũng như mâu thuẫn của vợ chồng. Nay chị C cũng cảm thấy  h ng 

còn tình cảm với Anh T nữa nên chị C đồng    y h n, v  con chung do  h ng 

có nên  h ng đặt ra yêu cầu giải quyết và v  nợ chung không có nên không yêu 

cầu Tòa án xem xét giải quyết. 

V  tài sản chung: Chị C thống nhất  ời trình bày của anh T v  tài sản 

chung được cha mẹ cho trong thời  ỳ h n nhân gồm: 01  ắc tay vàng 18k trọng 

 ượng 15 chỉ, 01 dây chuy n vàng 18k trọng  ượng 03 chỉ, 08 chỉ vàng 24 . 

Đối với 08 chỉ vàng 24  chị C đã bán được số ti n 43.000.000 đồng và chị 

đồng   trả cho anh T 21.500.000 đồng như anh T đặt ra yêu cầu. Còn  ại 01  ắc 

tay vàng 18  trọng  ượng 15 chỉ, 01 dây chuy n 18  trọng  ượng 03 chỉ, sau 

khi chị C và anh T  y thân do chưa xin được  việc  àm nên chị C đã bán đ  chi 

tiêu, mua sắm các vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống cá nhân hết. Tất cả tài 

sản hiện nay  h ng còn nên  h ng đồng   trả số vàng này cho anh T.  

Tại phiên tòa: 

Các đương sự giữ nguyên các    iến đã trình bày trong quá trình tố tụng 

tại Tòa án,  h ng cung cấp thêm tài  iệu, chứng cứ nào  hác và  h ng yêu cầu 

Tòa án triệu tập thêm người  àm chứng, người tham gia tố tụng  hác.  

 Đại diện Viện  i m sát nhân dân thành phố Bạc Liêu phát bi u quan 

đi m: 
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- V  việc tuân theo pháp  uật: Qua nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ sơ 

vụ án, từ  hi thụ    đến phiên tòa h m nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư 

   phiên tòa đã thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng theo đúng quy định của 

pháp  uật.   

- V  việc giải quyết vụ án: Anh T và chị C chung sống với nhau từ năm 

2021, có đăng     ết h n theo quy định pháp  uật ngày 21/5/2021 tại Ủy ban 

nhân dân xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu nên hôn nhân của anh 

chị  à hợp pháp, được pháp  uật bảo vệ. Giữa Anh T và chị C phát sinh mâu 

thuẫn, chị C và anh T thống nhất thuận tình  y h n, mục đích h n nhân  h ng 

đạt được nên đ  nghị ghi nhận sự thuận tình  y h n của anh T và chị C. V  con 

chung:  h ng có, nên đ  nghị  h ng xem xét. Đối với tài sản chung: Ghi nhận 

sự thỏa thuận phân chia tài sản chung đối với số ti n 43.000.000 đồng cuả anh 

T và chị C, buộc chị C trả cho anh T 21.500.000 đồng. Chấp nhận một phần 

yêu cầu  hởi  iện của anh T, buộc chị C trả cho anh T giá trị 09 chỉ vàng 18  

(giá tại thời đi m xét xử  à 4.042.000 đồng/chỉ) tương đương 36.378.000 đồng. 

V  nợ chung do  h ng có nên đ  nghị không đặt ra xem xét. 

     Đ                

Sau  hi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quan 

đi m phát bi u của Đại diện Viện  i m sát nhân dân thành phố Bạc Liêu. Hội 

đồng xét xử nhận định nội dung vụ  iện như sau: 

V  tố tụng: Anh Phan Thanh T yêu cầu  y h n với Chị Lê Trang Bảo C, 

đây  à tranh chấp v  h n nhân và gia đình thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa 

án theo quy định tại  hoản 1 Đi u 28 của Bộ  uật Tố tụng Dân sự năm 2015. Bị 

đơn Chị Lê Trang Bảo C có nơi cư trú hiện nay tại khóm N, phường Nhà Mát, 

thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nên Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu 

thụ    giải quyết vụ án theo quy định tại đi m a  hoản 1 Đi u 35 và đi m a 

 hoản 1 Đi u 39 của Bộ  uật Tố tụng Dân sự năm 2015.   

Nội dung vụ án: 

[1] V  quan hệ hôn nhân: Anh Phan Thanh T và chị Lê Trang Bảo C có 

đăng     ết h n theo quy định pháp  uật vào ngày 21/5/2021 tại Ủy ban nhân 

dân xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu nên h n nhân của anh chị  à 

hợp pháp được pháp  uật bảo vệ. Sau  hi  ết h n thời gian đầu, vợ chồng 

chung sống hạnh phúc sau đó phát sinh mâu thuẫn, anh T có đơn yêu cầu  y 

hôn, chị C đồng    y h n cho thấy mâu thuẫn đã trầm trọng,cả hai bên không 

thiết tha vụ đắp cuộc sống gia đình, mục đích h n nhân  h ng đạt được nên 

căn cứ Đi u 55 của Luật H n nhân và gia đình năm 2014, ghi nhận sự thuận 

tình ly hôn của anh Phan Thanh T và Chị Lê Trang Bảo C. 

[2] V  nu i con chung: Anh T và chị C không có con chung nên không 

đặt ra xem xét giải quyết. 

[3] V  tài sản chung:  

Anh Phan Thanh T và chị Lê Trang Bảo C thống nhất xác định tài sản 

chung trong thời    h n nhân của anh chị gồm có 01  ắc tay vàng 18  trọng 
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 ượng 15 chỉ, 01 dây chuy n vàng 18k trọng  ượng 03 chỉ, 08 chỉ vàng 24 , đây 

 à tình tiết sự  iện được các đương sự thống nhất thừa nhận  h ng phải chứng 

minh. 

Đối với 08 chỉ vàng 24  chị C đã bán được số ti n 43.000.000 đồng và 

chị đồng   trả cho anh T 21.500.000 đồng, anh T cũng đồng  ,  à sự tự nguyện 

của các đương sự, không trái quy định pháp  uật nên ghi nhận sự tự nguyện 

phân chia tài sản chung của các đương sự v  phần này. 

Đối với tài sản  à 01  ắc tay vàng 18  trọng  ượng 15 chỉ, 01 dây chuy n 

vàng 18k trọng  ượng 03 chỉ, các tài sản này chị C  à người trực tiếp quản    

nên anh Phan Thanh T yêu cầu được nhận giá trị thành ti n của ½ tài sản này, 

chị Lê Trang Bảo C xác định số vàng này chị đã bán và chi tiêu cá nhân hết sau 

 hi chị C và anh T ly thân nên không còn vì vậy  h ng đồng   trả giá trị tài sản 

cho anh T.  

Xét    iến trình bày của các đương sự thấy rằng, các đương sự đ u thống 

nhất các tài sản do chị C quản   , sau  hi chị C và anh T  y thân chị C đã bán 

và chi tiêu cá nhân cho thấy việc chị C định đoạt tài sản này có sự đồng   của 

anh T. Chị C cũng  h ng chứng minh được số ti n bán tài sản được sử dụng 

cho nhu cầu thiết yếu của vợ chồng, căn cứ  hoản 1 Đi u 35 Luật H n nhân 

gia đình năm 2014 v  Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung quy định 

“Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận” 

chị C chỉ được quy n định đoạt phần tài sản của mình trong  hối tài sản chung 

vợ chồng  h ng có quy n định đoạt tài sản thuộc quy n sở hữu của anh T. Vì 

vậy, có căn cứ chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của anh T, chị C có nghĩa vụ hoàn 

 ại cho anh T giá trị thành ti n của ½ tài sản bằng 09 chỉ vàng 18 . 

Căn cứ  ết quả trả  ời của Tiệm vàng Kim Tín, Tiệm vàng Tám Tỷ trên 

địa bàn tỉnh Bạc Liêu thì giá vàng 18k tại thời đi m xét xử sơ thẩm ngày 

03/3/2023 là 4.042.000 đồng/chỉ. Giá trị 09 chỉ vàng 18  bằng 4.042.000 

đồng/chỉ x 09 chỉ = 36.378.000 đồng nên chị Lê Trang Bảo C phải trả cho anh 

Phan Thanh T giá trị thành ti n của 09 chỉ vàng 18  tại thời đi m xét xử sơ 

thẩm  à 36.378.000 đồng.  

[4] V  nợ chung: Anh T và chị C xác định  h ng có nợ chung nên  h ng 

đặt ra xem xét giải quyết. 

Như đã nhận định trên, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận toàn bộ đ  

nghị của Đại diện Viện  i m sát nhân dân thành phố Bạc Liêu tại phiên tòa. 

 [5] V  án phí:  

Anh Phan Thanh T có yêu cầu xin  y h n với chị Lê Trang Bảo C và chị 

C đồng    y h n nên anh T, chị C phải chịu án phí h n nhân và gia đình sơ 

thẩm không có giá ngạch theo quy định của pháp  uật mỗi người 75.000 đồng. 

Án phí chia tài sản chung: Buộc anh Phan Thanh T và chị Lê Trang Bảo 

C mỗi người phải nộp số ti n (21.500.000 đồng + 36.378.000 đồng) x 5% = 

2.893.900 đồng. 
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Anh Phan Thanh T đã nộp tạm ứng án phí số ti n 2.550.000 đồng theo 

biên  ai thu số 0008323 ngày 12/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Bạc Liêu được chuy n thu án phí. Anh T còn phải nộp tiếp 418.900 đồng. 

Vì các  ẽ trên; 

Q YẾ  Đ     

- Căn cứ  hoản 1 Đi u 28; đi m a  hoản 1 Đi u 35; đi m a  hoản 1 Đi u 

39 của Bộ  uật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ Đi u 55; Đi u 35; Đi u 45 của Luật H n nhân và gia đình năm 

2014; 

- Căn cứ  hoản 5 Đi u 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy định v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản    và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa án. 

 uyên xử  

1. V  h n nhân: Ghi nhận sự thuận tình  y h n của anh Phan Thanh T đối 

với chị Lê Trang Bảo C. 

2. V  con chung: Kh ng có nên Tòa án  h ng đặt ra xem xét giải quyết 

3. V  tài sản chung:  

Ghi nhận sự thỏa thuận phân chia tài sản chung đối với số ti n 

43.000.000 đồng cuả anh Phan Thanh T và chị Lê Tranh Bảo C, buộc chị C trả 

cho anh T 21.500.000 đồng.  

Chấp nhận một phần yêu cầu  hởi  iện của anh Phan Thanh T, buộc chị 

Lê Trang Bảo C trả cho anh Phan Thanh T giá trị thành ti n của 09 chỉ vàng 

18k tại thời đi m xét xử sơ thẩm là 36.378.000 đồng. 

4, V  nợ chung: Không có nên Tòa án  h ng đặt ra xem xét giải quyết. 

5. V  án phí:  

Án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Buộc anh Phan Thanh T và chị Lê 

Trang Bảo C mỗi người phải nộp là 75.000 đồng . 

Án phí chia tài sản chung: Buộc anh Phan Thanh T và chị Lê Trang Bảo 

C mỗi người phải nộp 2.893.900 đồng. 

Anh Phan Thanh T đã nộp tạm ứng án phí số ti n 2.550.000 đồng theo 

biên  ai thu số 0008323 ngày 12/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố Bạc Liêu được chuy n thu án phí. Anh T còn phải nộp tiếp 418.900 đồng. 

K  từ ngày bản án, quyết định có hiệu  ực pháp  uật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc    

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

 hoản ti n phải trả cho người được thi hành án) cho đến  hi thi hành xong, tất 

cả các  hoản ti n, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu  hoản ti n  ãi 

của số ti n còn phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại  hoản 2 Đi u 

468 của Bộ  uật Dân sự năm 2015. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi hành 

án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7 và Đi u 9 của 

Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Đi u 30 của Luật Thi hành án Dân sự. 

Án xử c ng  hai các đương sự có quy n  háng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày    từ ngày tuyên án. 

 
 ơi nh n: 

-TAND tỉnh Bạc Liêu; 
-VKSND thành Tp. Bạc Liêu; 

-CCTHADS Tp. Bạc Liêu; 

-UBND nơi đăng     ết h n; 
-Đương sự; 

-Lưu HS. 

        Đ                   

          –                   

 

 

 

 

 

 âm  hị  uyết  nh 

  

 


